Mẫu số 01: Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:……/BC-BTP
	Hà Nội, ngày…tháng … năm ……..


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Đề nghị xây dựng……………
…………………….

                          Kính gửi: 
                                         - Bộ (cơ quan ngang bộ)………
……….;
                                         - Văn phòng Chính phủ.
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo đề nghị của Bộ (cơ quan ngang bộ)……, trên cơ sở nghiên cứu và kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định (hoặc cuộc họp tư vấn thẩm định), Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với đề nghị xây dựng  ………. như sau:
I. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG
1. Sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản
a) Về sự cần thiết ban hành văn bản:

………………………………………………………………………………….

b) Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản:
2. Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước
………………………………………………………………………………….
3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh 
a) Về tính hợp hiến của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản
……………………………………………………………………………….
b) Về tính hợp pháp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản 
……………………………………………………………………………….
c) Về tính thống nhất của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản
………………………………………………………………………………….
d) Về tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản
………………………………………………………………………………..
đ) Về các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng văn bản
………………………………………………………………………………..
4. Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
………………………………………………………………………………..

5. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng văn bản (nếu có)
a) Về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản (nếu có)
………………………………………………………………………………….
b) Về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng văn bản (nếu có)
……………………………………………………………………………….

6. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng văn bản

………………………………………………………………………………..

7. Các vấn đề khác (nếu có)
…………………………………………………………………………........
II. KẾT LUẬN
Trên cơ sở ý kiến thẩm định từng nội dung trên, Bộ Tư pháp có ý kiến về đề nghị xây dựng ……………….như sau:


 Đề nghị xây dựng…………… đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Chính phủ.

Đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị xây dựng …… chỉnh lý, hoàn thiện thêm đề nghị theo ý kiến thẩm định trước khi trình Chính phủ (nếu cần phải chỉnh lý).


 Đề nghị xây dựng…………… đủ điều kiện trình Chính phủ, nếu cơ quan chủ trì lập đề nghị chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung sau: 
- Tiếp thu các ý kiến trong báo cáo thẩm định. Đối với các ý kiến không tiếp thu phải được giải trình rõ lý do.

- Hoàn thiện các tài liệu trong hồ sơ đề nghị xây dựng………… (nếu có ) theo hướng:……………………………...............................................................
Đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị xây dựng………. chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị theo các yêu cầu trên, gửi kết quả chỉnh lý đến Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ.

 Đề nghị xây dựng……………chưa đủ điều kiện trình Chính phủ vì lý do sau:
(1)………………………………………………………………………………

(2)………………………………………………………………………………

(n)………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng …….. theo hướng……………………gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


 Yêu cầu đơn vị chủ trì lập đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng.............., báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trình Chính phủ.
Trên đây là báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đối với đề nghị xây dựng……….., xin gửi Bộ (cơ quan ngang bộ)……….., Văn phòng Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng..........(để biết);

- Đơn vị chủ trì thẩm định (để phối hợp thực hiện);

- 
 Đơn vị chủ trì lập đề nghị (để thực hiện);

- 
 Vụ VĐCXDPL (để theo dõi);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, …
……..
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu Bộ Tư pháp)

Nguyễn Văn A


� Tên luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, nghị quyết liên tịch.


� Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì lập đề nghị xây dựng văn bản. Đối với đề nghị xây dựng văn bản do các đơn vị của Bộ Tư pháp lập thì không ghi phần kính gửi này.


� Áp dụng đối với trường hợp đề nghị xây dựng văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ lập đủ điều kiện trình Chính phủ mà không cần chỉnh lý nhiều.


� Áp dụng đối với trường hợp Bộ Tư pháp kết luận đề nghị xây dựng văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ lập đủ điều kiện trình Chính phủ nếu như đáp ứng các yêu cầu của Bộ Tư pháp.


� Đối với trường hợp Bộ Tư pháp kết luận đề nghị xây dựng văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ lập không đủ điều kiện trình Chính Phủ.


� Áp dụng đối với các đề nghị xây dựng văn bản do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp lập.


� Áp dụng đối với các đề nghị xây dựng văn bản do các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp lập.


� Áp dụng đối với các đề nghị xây dựng văn bản do các bộ, cơ quan ngang bộ lập.


� Đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định.
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